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Kính gửi:   

- Mặt trận và các đoàn thể xã; 
- Trưởng Công an xã; 

- Chỉ huy trưởng BCHQS xã; 

- Thôn trưởng, BND các thôn, làng. 
 

Thực hiện công văn số 129/LĐTBXH ngày 07/3/2023 của Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội huyện về việc đăng ký danh mục thực hiện Tiểu dự án 3 – Dự 

án 5 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN năm 2023. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 3 - Dự án 5, Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng ĐBDTTS và MN năm 2023 

với các nội dung hoạt động:  

* Nội dung đăng ký (có danh mục đăng ký gửi kèm): 

+ Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán vùng DTTS&MN gắn với giải quyết 

việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo. 

+ Hỗ trợ đào tạo nghề (đăng ký tập trung vào các nghề: sửa chữa xe gắn máy, 

kỹ thuật hàn, kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh dây, Trồng sầu riêng,  

Trồng và khai thác rừng trồng). 

+ Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. 

+ Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc 

làm cho lao động là người dân tộc thiểu số. 

+ Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm.  

* Đối tượng hỗ trợ: Người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc 

Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

UBND xã có ý kiến như sau: 

1. Giao Thôn trưởng, Ban nhân dân các thôn làng tổ chức họp thôn, triển 

khai nội dung công văn này để người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao 

động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi đăng ký nhu cầu học nghề (tổ chức học trong năm 2023, 

thời gian học cụ thể do học viên thống nhất).  

Thống nhất đăng ký các nội dung hoạt động trong Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 

5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng ĐBDTTS và MN. 

2. Công an xã: 



Vận động, lập danh sách đối tượng tù tham về, chưa có việc làm ổn định, đảm 

bảo điều kiện quy định đăng ký nhu cầu giải quyết việc làm và tham gia học nghề 

trong năm 2023. 

    3. Ban chỉ huy quân sự xã:  

Vận động, lập danh sách 10 công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có 

việc làm ổn định, đảm bảo điều kiện quy định đăng ký  nhu cầu giải quyết việc làm và 

tham gia học nghề trong năm 2023. 

          4. Đề nghị Hội LHPN xã, Đoàn TNCSHCM xã và Hội Nông dân xã: trên cơ 

sở nhiệm vụ của Đoàn, hội xem xét đăng ký nội dung hỗ trợ tạo việc làm cho Người 

lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Vận động, lập danh sách đăng ký tham gia học nghề năm 2023, mỗi hội đoàn 

thể vận động, lập danh sách 10 đoàn viên/hội viên đăng ký và tham gia học nghề 

trong năm 2023.  

5. Hội Cựu chiến binh xã: vận động, lập danh sách 05 hội viên đăng ký và 

tham gia học nghề trong năm 2023. 

6. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên của mình tham gia học nghề góp phần giúp người lao động có kiến thức, kỹ năng 

lao động có tay nghề, từng bước chuyển đổi nghề, tăng thu nhập và nâng cao chất 

lượng cuộc sống; đăng ký các nội dung hoạt động trong Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng ĐBDTTS và MN 

năm 2023.  

Lưu ý: Người lao động đã tham gia học nghề tổ chức tại xã những năm trước 

(Nghề kỹ thuật trồng tiêu, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật sửa chữa máy nổ công suất nhỏ, 

kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm (thú ý)) không đăng ký học nghề theo chương 

trình này. 

Báo cáo kết quả đăng ký, yêu cầu thôn trưởng, BND các thôn làng, các ban 

ngành có liên quan lập bằng văn bản gửi về UBND xã qua công chức phụ trách lĩnh 

vực Lao động – Thương binh và Xã hội xã trước 10 giờ, ngày 20/3/2023.  

7. Giao công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động – 

Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách học nghề, các nội dung đăng ký từ các 

ban, ngành, ban nhân dân các thôn, làng gửi về UBND xã trước 14 giờ 00 ngày 

20/3/2023. 

Nhận được công văn này đề nghị các ban ngành liên quan; thôn trưởng, Ban 

nhân dân các thôn, làng phối hợp triển khai, thực hiện./. 
 

          Nơi nhận:                                                                        
- Như trên;                                                                                                     

- Lưu VT-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

XÃ KON GANG 
 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

  

Kon Gang, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

     Danh sách đăng ký học nghề năm 2023 

(Kèm theo công văn số:   164 /UBND-CTMT, ngày 15/03/2023 của UBND xã Kon Gang) 
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Biểu số 5.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Nội dung 01: Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, đặt hàng đào tạo nghề phù hợp với điều kiện và tập quán vùng DTTS&MN gắn với

giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo (Qui định tại Điểm a, khoản 1 - Điều 23 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH -> thực hiện

theo khoản 2, Điều 21 -TT 17/2022/TT-BLĐTBXH và Điều 24 - TT 15/2022/TT-BTC)

Mô hình 200.000.000 0

- Hội Nông dân Người 5

- Hội Phụ Nữ Người 5

- Đoàn Thanh niên Người 5

- Hội Cựu chiến binh Người 1

- Ktu Người 2

- Kóp Người 2

- Klót Người 2

- Dung Rơ Người 2

- Krái Người 2

2
Nội dung 2: Hỗ trợ đào tạo nghề (Qui định tại Điểm a và b, khoản 1 - Điều 23 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH -> thực hiện theo khoản 2, 

Điều 21 -TT 17/2022/TT-BLĐTBXH và Điểm b, khoản 1 - Điều 24 - TT 15/2022/TT-BTC)
Lớp 120.000.000

- Hội Nông dân Người 10

- Hội Phụ Nữ Người 10

- Đoàn Thanh niên Người 10

- Hội Cựu chiến binh Người 5

- Ktu Người 3

- Kóp Người 3

- Klót Người 3

- Dung Rơ Người 3

- Krái Người 3

3 Nội dung 3: Hỗ trợ người lao động học nghề, học ngoại ngữ để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng Người

3.1

Hỗ trợ người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng (Qui định tại Điểm a, khoản 1, Điều 24 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH  -> Thực hiện theo Điều 25 - TT 15/2022/TT-BTC)

Người 135.000.000

- Hội Nông dân Người 1 15.000.000

- Hội Phụ Nữ Người 1 15.000.000

- Đoàn Thanh niên Người 1 15.000.000

- Hội Cựu chiến binh Người 1 15.000.000

- Ktu Người 1 15.000.000

- Kóp Người 1 15.000.000

- Klót Người 1 15.000.000

- Dung Rơ Người 1 15.000.000

- Krái Người 1 15.000.000

3.2
Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  cho người lao động và thân nhân (Qui định tại Điểm b, khoản 1, 

Điều 24 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH -> thực hiện theo Điểm d, đ - khoản 2, điều 4 - TT 15/2022/TT-BTC)

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN     

DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

TIỂU DỰ ÁN 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023  

(Kèm theo công văn số:     /UBND-CTMT ngày 15/3/2023 của phòng LĐ-TB&XH)

TT
Nội dung thực hiện

Đơn vị tính Số lượng
Địa điểm thực hiện

(xã, thôn)

Tổng mức đầu tư 

Ghi chú
Tổng vốn (đồng)

NSTW NSĐP Vốn 

tín 

dụng

Vốn 

huy 

động 

khác

Vốn Đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn 

Đầu tư

Vốn sự 

nghiệp

Mô hình trồng chuối, sau khi đào tạo được tuyển vào 

làm việc tại công ty Hưng Sơn

Xã Kon Gang

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận và các 

đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

các chính sách hỗ trợ của nhà nước về đi làm việc ở có 

thời hạn nước ngoài; chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện nếu không hoàn thành chỉ tiêu đưa lao động đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài được giao. Phòng 

Lao động - TB&XH hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ và 

thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo qui định của nhà 

nước

1



TT
Nội dung thực hiện

Đơn vị tính Số lượng
Địa điểm thực hiện

(xã, thôn)
Ghi chú

Tổng vốn (đồng)

NSTW NSĐP Vốn 

tín 

dụng

Vốn 

huy 

động 

khác

Vốn Đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn 

Đầu tư

Vốn sự 

nghiệp

-
Tổ chức các buổi toạ đàm, giao lưu, các lớp giáo dục truyền thông, tư vấn nói chuyện chuyên đề. (thực hiện theo Điểm d, khoản 2, điều 4 - TT 

15/2022/TT-BTC)
Buổi 3 30.000.000

Hội Nông dân Người 30

Hội Phụ Nữ Người 30

Đoàn Thanh niên Người 30

Hội Cựu chiến binh Người 10

Ktu Người 10

Kóp Người 10

Klót Người 10

Dung Rơ Người 10

Krái Người 10

- Tư vấn, hướng dẫn tại cộng đồng (thực hiện theo Điểm đ, khoản 2, điều 4 - TT 15/2022/TT-BTC và TT 40/2017/TT-BTC) Buổi 8.000.000

Hội Nông dân Buổi 1

Hội Phụ Nữ Buổi 1

Đoàn Thanh niên Buổi 1

Hội Cựu chiến binh Buổi 1

Ktu Buổi 1

Kóp Buổi 1

Klót Buổi 1

Dung Rơ Buổi 1

Krái Buổi 1

3.3

Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên ở các cấp 

(Quy định tại Điểm c, khoản 1, Điều 24 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH -> thực hiện theo khoản 1, Điều 4 - TT 15/2022/TT-BTC -> Điều 4, 5 - 

TT 36/2018/TT-BTC)

Lớp

Hội Nông dân Người 20 2.000.000

Hội Phụ Nữ Người 20 2.000.000

Đoàn Thanh niên Người 20 2.000.000

Hội Cựu chiến binh Người 5 500.000

Ktu Người 5 500.000

Kóp Người 5 500.000

Klót Người 5 500.000

Dung Rơ Người 5 500.000

Krái Người 5 500.000

b
Giới thiệu việc làm thành công (có giao kết hợp động lao động). (Quy định tại Điểm b, khoản 1, Điều 26 - TT 17/2022/TT-BLĐTBXH -> 

thực hiện theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP)
Người 10.800.000

- Hội Nông dân Người 3 1.200.000

- Hội Phụ Nữ Người 3 1.200.000

- Đoàn Thanh niên Người 3 1.200.000

- Hội Cựu chiến binh Người 3 1.200.000

- Ktu Người 3 1.200.000

- Kóp Người 3 1.200.000

- Klót Người 3 1.200.000

- Dung Rơ Người 3 1.200.000

- Krái Người 3 1.200.000

Tổ chức tư vấn tại các thôn, làng 

Tổ chức tư vấn tại các thôn, làng 
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TT
Nội dung thực hiện

Đơn vị tính Số lượng
Địa điểm thực hiện

(xã, thôn)
Ghi chú

Tổng vốn (đồng)

NSTW NSĐP Vốn 

tín 

dụng

Vốn 

huy 

động 

khác

Vốn Đầu 

tư

Vốn sự 

nghiệp

Vốn 

Đầu tư

Vốn sự 

nghiệp

       - Nội dung thực hiện 

       a. Nội dung 1: Xây dựng các mô hình đào tạo nghề, giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu đào tạo nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với giải quyết việc làm và hiệu quả việc làm sau đào tạo 

      + Tổ chức đào tạo theo đặt hàng đào tạo chất lượng cao, gắn đào tạo với vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hoặc làm nông nghiệp công nghệ cao. 

      + Đào tạo nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt khó khăn; phát triển mạnh các hình thức đào tạo nghề, tập trung đào tạo sơ cấp và dưới 03 tháng.     
     

      b. Nội dung 2: Hỗ trợ đào tạo nghề

      - Đào tạo mới.

      - Đào tạo lại, cập nhập, nâng cao kiến thức kỹ năng lao động, kỹ năng sống cho người lao động.

      - Đào tạo nhằm chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động; đào tạo để đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài.

      - Đào tạo nghề nghiệp tại doanh nghiệp…; đào tạo nghề nhằm phát triển thị trường nghề thủ công mỹ nghệ…

      c. Nội dung 3: Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

     - Hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian đào tạo...

     - Vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài.

     - Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn về việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động và thân nhân.

      d. Nội dung 4: Chuẩn hóa kỹ năng lao động và kết nối hiệu quả đào tạo và giải quyết việc làm. Cung cấp thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số

     -Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động là người dân tộc thiểu số làm việc tại khu vực biên giới theo các Thỏa thuận/chương trình hợp tác. 

     - Hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động.

     - Hỗ trợ tổ chức các hoạt động kết nối việc làm của các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giới thiệu việc làm trong việc giới thiệu, tìm kiếm, kết nối việc làm cho người lao động; tổ chức các hội chợ việc làm, sàn/phiên giao dịch việc làm  tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

      e. Nội dung 5:  Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

      - Phát triển, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người dạy nghề.

      - Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; số hóa các chương trình, giáo trình, học liệu, bài giảng…

      - Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy và học. 

     - Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá và công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ đào tạo.

     f. Nội dung 6:  Tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; kiểm tra, giám sát đánh giá; xây dựng bộ chỉ số (KPI) để làm cơ sở giám sát và đánh giá việc triển khai các nội dung theo mục tiêu của dự án và xây dựng phương pháp, cơ chế 

giám sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án
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